
Sukiyaki

す
き
焼
き



320.000

Cod milt with Ponzu sauce
Tinh hoàn cá tuyết sốt Ponzu
白 子 ポン 酢

65.000 

Mashed potato salad with onion & egg
Salad khoai tây nghiền và trứng
ポ テトサラ ダ

65.000 

Salted octopus with wasabi
Bạch tuộc muối mù tạt
タコ わ さ び

120.000 

Monkfish liver with Ponzu sauce
Gan cá chày sốt Ponzu
あ ん 肝 ポン 酢

80.000 

Pork belly salad
Salad ba chỉ heo
豚 冷 しゃぶ サラ ダ

235.000 

Wagyu beef salad
Salad bò Wagyu
和 牛 しゃぶ サラ ダ

75.000 

Roasted ginkgo nuts
Hạt bạch quả nướng
銀 杏 焼 き

65.000 

Boiled soybeans
Đậu nành luộc
枝 豆

90.000 

Salted squid with wasabi
Mực muối mù tạt
イカ わ さ び

30.000 

Miso soup
Súp Miso
味 噌 汁

100.000 

Steamed egg, salmon roe, sea urchin 
Trứng hấp, trứng cá hồi, nhum biển
茶 碗 蒸 し

100.000 

Egg roll
Trúng cuộn
玉 子 焼 き

OTSUMAMI SET おつまみセット



刺身盛り合わせ5点

Five kinds of sashimi
Set cá sống 5 loại

1.350.000 



550.000 

Three kinds of tuna
Set cá ngừ sống 3 loại
マ グロ セット ( 赤 身 、中トロ 、大トロ )

380.000 

Japanese fatty belly tuna
Bụng cá ngừ
中トロ 刺 身

280.000 

Japanese belly tuna
Sát bụng cá ngừ
大トロ 刺 身

160.000 

Japanese tuna
Lườn cá ngừ
マ グロ 赤 身 刺 身

120.000 

Salmon
Cá hồi sống
鮭 刺 身

480.000

Three kinds of sashimi
Set cá sống 3 loại
刺 身 盛 り合 わ せ 3 点

280.000 

Flounder
Cá bơn
エ ン ガ ワ 刺 身

SASHIMI 刺身



165.000 

Yellowtail scad
Cá ngân
鯵 刺 身

150.000

Japanese oyster with Ponzu sauce
Hàu sống sốt Ponzu
生 牡 蠣

180.000 

Japanese oyster, urchin
& salmon roe

Hàu sống, nhum biển và trứng cá hồi
生 牡 蠣 ウニ ポン 酢

180.000 

Cold water shrimp
Tôm ngọt
甘 海 老 刺 身

160.000

Japanese scallop (by unit)
Sò điệp Nhật (theo con)
ホ タテ 貝 刺 身 ( 単 位 ごと)

75.000 

Japanese octopus
Bạch tuộc Nhật
タコ 刺 身

160.000 

Japanese yellowtail
Cá cam
ブリ

SASHIMI 刺身



寿司セット (12巻)
580.000 

Twelve kinds of sushi
Set sushi 12 loại



450.000

Ten kinds of sushi
Set sushi 10 loại
寿 司 セット  ( 1 0 巻 )

380.000 

Seven kinds of sushi
Set sushi 7 loại
寿 司 セット ( 7 巻 )

250.000 

Japanese fatty belly tuna
Bụng cá ngừ
大トロ 寿 司

220.000 

Japanese belly tuna
Sát bụng cá ngừ
中トロ 寿 司

135.000 

Japanese tuna
Lườn cá ngừ
赤 身 寿 司

80.000 

Salmon
Cá hồi sống
鮭 寿 司

99.000 

Minced raw tuna
Cá ngừ băm
ネ ギトロ 寿 司

SUSHI 寿司



130.000 

Cold water shrimp
Tôm ngọt
甘 海 老 寿 司

380.000 

Wagyu A5+ & urchin
Bò Wagyu A5+ và nhum biển
和 牛 ウニ 寿 司

150.000 

Wagyu A5+
Bò Wagyu A5+
和 牛 寿 司

350.000 

Eel
Lươn
うな ぎ寿 司

99.000 

Shrimp
Tôm
え び 寿 司

250.000 

Urchin
Nhum biển
ウニ 寿 司

SUSHI 刺身

料金には5％のサービス料およびの消費税  ( V A T )  は含まれておりません
Giá chưa bao gồm 5% Phí Phục Vụ và VAT

All prices are object to 5% Service Charge & VAT



120.000 

Salmon roe
Trứng cá hồi
いくら 寿 司

150.000

Flounder
Cá bơn
エ ン ガ ワ 寿 司

150.000 

Japanese scallop
Sò điệp Nhật
ホ タテ 寿 司

SUSHI 寿司

料金には5％のサービス料およびの消費税  ( V A T )  は含まれておりません
Giá chưa bao gồm 5% Phí Phục Vụ và VAT

All prices are object to 5% Service Charge & VAT



MAKI MONO 巻き物

110.000 

Tuna roll
Cơm cuộn cá ngừ
鉄 火 巻 き

80.000 

Salmon roll
Cơm cuộn cá hồi
鮭 手 巻 き

160.000 

Minced raw tuna roll
Cơm cuộn cá ngừ băm
ネ ギトロ 巻 き

180.000

Thick rolled sushi with eel, egg & vegetables
Cơm cuộn với lươn, trứng và rau củ
太 巻 き

150.000 

Beef hand roll
Temaki bò
和 牛 の 手 巻 き

350.000 

Urchin hand roll
Temaki nhum biển
ウニ 手 巻 き

150.000 

Minced raw tuna hand roll
Temaki cá ngừ băm
ネ ギトロ 手 巻 き

220.000 

Salmon roe hand roll
Temaki trứng cá hồi
いくら 手 巻 き

料金には5％のサービス料およびの消費税  ( V A T )  は含まれておりません
Giá chưa bao gồm 5% Phí Phục Vụ và VAT

All prices are object to 5% Service Charge & VAT



180.000

Grilled Sanma fish with salt
Cá Sanma nướng muối
秋 刀 魚 塩 焼 き

180.000 

Grilled Japanese goldfish with roe
Cá Ayu trứng
子 持 ち 鮎 焼 き

150.000 

Grilled Japanese goldfish with salt
Cá Ayu nướng muối
鮎 焼 き

110.000 

Grilled mackerel with salt
Cá Saba nướng muối
鯖 塩 焼 き

250.000 

Grilled yellow tail fish with salt
Cá cam nướng muối
ブリの 塩 焼 き

150.000 

Grilled yellow tail collar with salt
Mang cá cam nướng muối
ブリカマ 塩 焼 き

180.000 

Grilled salmon with salt
Cá hồi nướng muối
鮭 の 塩 焼 き

180.000 

Grilled shrimp with salt 
Tôm sú nướng muối
大 え び 焼 き

SUMI YAKI 炭焼き

料金には5％のサービス料およびの消費税  ( V A T )  は含まれておりません
Giá chưa bao gồm 5% Phí Phục Vụ và VAT

All prices are object to 5% Service Charge & VAT



120.000 

Grilled abalone
Bào ngư nướng
鮑 焼 き

SUMI YAKI 炭焼き

80.000

Grilled Japanese scallop
Sò điệp Nhật nướng
ホ タテ 焼 き

110.000 

Chicken skewer with salt/ sauce
Gà xiên nướng (Sốt/ Muối)
や き 鶏 塩 焼 き

80.000 

Grilled pork belly
Thịt heo ba rọi
豚 バラ 塩 焼 き

80.000 

Grilled chicken wings
Cánh gà nướng
鶏 手 羽 塩 焼 き

250.000 

Grilled cod
Cá tuyết nướng
銀 鱈 塩 焼 き

料金には5％のサービス料およびの消費税  ( V A T )  は含まれておりません
Giá chưa bao gồm 5% Phí Phục Vụ và VAT

All prices are object to 5% Service Charge & VAT



280.000

Shrimp, scallop & urchin tempura
Tôm, sò điệp và nhum biển chiên xù 
ホ タテ、え び 、ウニ 天 ぷら

120.000 

Smelt tempura
Cá bóng đục chiên xù
キス 天 ぷら

150.000 

3 kinds of mushroom tempura
3 loại nấm chiên xù
キノコ 天 ぷら

130.000 

Shrimp & vegetables tempura
Tôm trộn rau củ chiên xù
小 海 老 牡 蠣 揚 げ

180.000 

Small scallop & vegetables tempura
Còi sò điệp rau củ chiên xù
小 柱 か き 揚 げ

150.000 

5 kinds of vegetables tempura
5 loại rau củ chiên xù
野 菜 天 ぷら

220.000 

Mixed shrimp & vegetables tempura
Set tempura tôm và rau củ 
天 ぷら 盛 り合 わ せ

TEMPURA 天ぷら

料金には5％のサービス料およびの消費税  ( V A T )  は含まれておりません
Giá chưa bao gồm 5% Phí Phục Vụ và VAT

All prices are object to 5% Service Charge & VAT




